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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích sử dụng mùn cưa gỗ keo lá tràm (Acacia 

auriculiformis A. Cunn) để trồng nấm Vân chi (Trametes versicolor (L.) Lioud (1920)) từ nguồn nguyên 

liệu có sẵn tại A Lưới và so sánh giữa 2 địa điểm trồng là A Lưới và thành phố Huế. Thí nghiệm được 

bố trí gồm 4 công thức và tại 2 địa điểm A Lưới và thành phố Huế, trên hai loại mùn cưa gỗ cao su và 

mùn cưa gỗ keo lá tràm. Kết quả cho thấy thời gian sinh trưởng, phát triển trên mùn cưa gỗ keo lá tràm 

rút ngắn hơn so với trên nguyên liệu mùn cưa gỗ cao su khoảng 3 - 4 ngày. Trồng tại A Lưới, nấm vân 

chi cho kích thước về chiều dài và đường kính quả thể lớn hơn lần lượt là 1,01 - 1,06 cm, và 0,93 - 1,51 

cm so với trồng tại thành phố Huế nên năng suất cao hơn từ 2,46 - 3,47 gam/kg nguyên và hiệu quả 

kinh tế cao hơn, dao động từ 2.776.000 - 3.968.000 đồng. Hàm lượng Pb và Cd trong mùn cưa gỗ keo 

đạt lần lượt là 41,21 mg/kg và 1,42 mg/kg, hàm lượng Pb trong quả thể nấm vân chi dao động từ 0,010 

- 0,013 mg/kg và hàm lượng Cd dao động từ 0,040 - 0,052 mg/kg. Như vậy, nấm vân chi trồng tại A 

Lưới sinh trưởng phát triển và cho năng suất cao hơn so với trồng tại thành phố Huế và trồng trên 

nguyên liệu mùn cưa gỗ keo lá tràm cũng cho kết quả về sinh trường và năng suất tương tự với mùn cưa 

gỗ cao su. Kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng (Pb và Cd) trong nguyên liệu mùn cưa gỗ cao su 

và mùn cưa gỗ keo lá tràm cũng như trong quả thể nấm vân chi đều nằm trong ngưỡng an toàn cho 

phép.  

Từ khóa: A Lưới, Mùn cưa gỗ keo lá tràm, Nấm vân chi, Năng suất, Thành phố Huế 

 

RESEARCH ON USING WOOD SAWDUST (Acacia auriculiformis A. Cunn) 

CULTIVATION OF POLYPORE MUSHROOM (Trametes versicolor (L.) 

Lioud (1920)) IN A LUOI, THUA THIEN HUE 
Le Thi Thu Huong*, Nguyen Hien Trang, Vu Tuan Minh, Pham Thi Thao Hien, 

Tran Thi Thu Ha* 

University of Agriculture and Forestry, Hue University 
ABSTRACT 

The study's purpose was to grow polypore mushroom (Trametes versicolor (L.) Lioud (1920))  

from available materials at A Luoi using sawdust from Acacia auriculiformis A. Cunn and to compare 

two planting sites, A Luoi and Hue city. The experiment included four treatments and was conducted 

in two locations, A Luoi and Hue City, using two types of rubber wood sawdust and acacia wood 

sawdust. The results showed that the growth and development time on acacia wood sawdust was 

approximately 3-4 days shorter than that on rubber wood sawdust. Polypore mushrooms grown in A 

Luoi were larger in length and diameter of fruiting bodies, measuring 1.01 - 1.06 cm and 0.93 - 1.51 

cm, respectively, than those grown in Hue. Therefore, the productivity is higher from 2.46 - 3.47 

grams/kg of raw material and the economic efficiency is higher, ranging from 2,776,000 to 3,968,000 

VND. Pb and Cd content in acacia wood sawdust reached 41.21 mg/kg and 1.42 mg/kg, respectively, 

Pd content in polypore mushroom fruit body ranged from 0.010 to 0.013 mg/kg and Cd content ranges 

from 0.040 to 0.052 mg/kg. Thus, polypore mushrooms grown in A Luoi grow and yield more than 

those grown in Hue city, and polypore mushrooms grown on sawdust acacia leaves grow and yield 

similarly to those grown on rubber wood sawdust. The heavy metal content (Pb and Cd) in rubber wood 

sawdust and acacia acacia wood sawdust, as well as the fruiting body of polypore mushroom, was found 

to be within the allowable safe range. 

Keyword: A Luoi district, Acacia wood sawdust, Polypore mushroom, Yield, Hue city 
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1. MỞ ĐẦU 

Nấm vân chi, Trametes versicolor 

(L.) Lioud (1920), được xem là một trong 

25 loài nấm dược liệu trên thế giới có dược 

tính rất cao và được người tiêu dùng ở nhiều 

quốc gia trên thế giới ưa chuộng (Boa, 

2004). Nấm vân chi có hiệu quả cao trong 

phòng và hỗ trợ điều trị một số bệnh như 

ung thư, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, 

các bệnh lý về tim mạch, hô hấp, đồng thời 

giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ gan, 

ức chế HIV type 1 (Collins và Ng, 1997). 

Hiện nay, nấm vân chi thường được trồng 

chủ yếu và phổ biến trên mùn cưa gỗ cao su 

ở Việt Nam nói chung và khu vực miền 

Trung, Thừa Thiên Huế nói riêng. Tuy 

nhiên, trong phế phụ phẩm nông lâm nghiệp 

ở miền Trung thì mùn cưa gỗ keo lá tràm 

(Acacia spp.) có tiềm năng và có thể tận 

dụng để thay thế mùn cưa gỗ cao su, vừa 

mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường. Lượng mùn cưa 

cây keo lá tràm thải ra môi trường hằng năm 

rất lớn mà chưa được tận dụng hiệu quả, gây 

ô nhiễm môi trường.  

Theo Báo nông nghiệp Việt Nam 

ngày 05 tháng 04 năm 2022, hiện nay tổng 

diện tích trồng cây keo lá tràm là 2,2 triệu 

ha, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hơn 

16 ngàn ha. A Lưới là một huyện miền núi 

nằm về phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, 

có độ cao trung bình là 500 - 1.000 m, nhiệt 

độ bình quân hàng năm khoảng 20 - 22oC; 

độ ẩm không khí khoảng 87,5 - 89%. Với 

điều kiện khí hậu này khá thuận lợi và thích 

hợp để trồng nấm dược liệu vân chi  (T. 

versicolor). Mặt khác là một huyện miền 

núi hoạt động chủ yếu là sản xuất nông lâm 

nghiệp nên nguồn phế phụ phẩm dồi dào 

đặc biệt là mùn cưa từ gỗ keo lá tràm. Với 

diện tích hơn 16 ngàn ha trồng keo (Acacia 

spp.) thì hằng năm số lượng mùn cưa gỗ keo 

lá tràm tạo ra là rất lớn. Đây là lợi thế trong 

phát triển trồng nấm. Một điều đáng lưu ý 

người dân chủ yếu là người đồng bào dân 

tộc thiểu số nên nguồn lao động dồi dào, 

việc nuôi trồng và sản xuất nấm dược liệu 

vân chi ít tốn kém, rất phù hợp với điều kiện 

của huyện A Lưới nhằm nâng cao thu nhập 

cho người dân.  

Kết quả nghiên cứu của Vũ Tuấn 

Minh và Lê Thị Thu Hường (2017) cho thấy 

trồng nấm vân chi trên giá thể mùn cưa gỗ 

cao su tỉ lệ 100% tại thành phố Huế nấm 

sinh trưởng tốt và năng suất đạt 38,64 gam 

nấm khô/kg nguyên liệu khô. Xuất phát từ 

vấn đề trên, nghiên cứu này nhằm sử dụng 

mùn cưa gỗ keo lá tràm thay thế cho mùn 

cưa gỗ cao su làm giá thể chính để trồng 

nấm vân chi ở A Lưới, cũng như so sánh địa 

điểm trồng nấm vân chi ở thành phố Huế và 

A Lưới. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành với giống 

nấm vân chi (T. versicolor), được cung cấp 

từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm, 

Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa 

học Nông nghiệp Việt Nam.  

Vật liệu nghiên cứu gồm mùn cưa gỗ 

keo lá tràm, mùn cưa gỗ cao su, các chất phụ 

gia cám gạo, bột ngô, đường glucose, 

CaCO3. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Thời gian từ tháng 10/2021đến tháng 

05/2022 tại Thôn Py Ây 1, xã Quảng Nhâm, 

huyện  A Lưới và khoa Nông học trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo phương 

pháp hoàn toàn ngẫu nhiên (RCB), 2 nhân 

tố với 3 lần nhắc lại, mỗi công thức với số 

lượng 18 bịch. Tổng số bịch là 72 với thành 

phần phối trộn và công thức thí nghiệm như 

sau: 
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Bảng 1.Thành phần và tỷ lệ phối trộn của các công thức thí nghiệm 

Địa 

điểm 

Công 

thức 
Thành phần phối trộn 

Huế I 
95% mùn cưa gỗ keo lá tràm + 2% cám gạo + 2% bột ngô + 0,5%  

CaCO3 + 0,5% đường glucose 

 II (Đối chứng 1) 
95% mùn cưa gỗ cao su + 2% cám gạo + 2% bột ngô + 0,5%  CaCO3 

+ 0,5% đường glucose 

A 

Lưới 
III 

95% mùn cưa gỗ keo lá tràm + 2% cám gạo + 2% bột ngô + 0,5%  

CaCO3 + 0,5% đường glucose 

 
IV (Đối chứng 2) 

 

95% mùn cưa gỗ cao su + 2% cám gạo + 2% bột ngô + 0,5%  CaCO3 

+ 0,5% đường glucose 

* Xử lý mùn cưa gỗ keo lá tràm và 

mùn cưa gỗ cao su: Mùn cưa sau khi sàng 

được trộn với CaCO3 tỷ lệ 1,5%, tạo độ ẩm 

65 - 75%, ủ trong thời gian 15 ngày, tiến 

hành đảo lần 1. Ủ tiếp 15 ngày, sau đó tiến 

hành phối trộn các chất phụ gia và đóng 

bịch với kích thước 17x35 cm, khối lượng 

mỗi bịch 1,2 kg. Khử trùng bằng nồi hơi 

nước trong thời gian 6 giờ. Lấy ra để nguội 

và cấy giống.   

* Các chỉ tiêu theo dõi 

Thời gian phủ kín nguyên liệu 

(ngày): Tính từ khi cấy giống cho đến khi tơ 

nấm ăn vào nguyên liệu và phủ kín bịch 

nấm. Thời gian xuất hiện quả thể (ngày): 

Tính từ khi cấy giống đến lúc xuất hiện 

mầm quả thể. Thời gian quả thể trưởng 

thành và thu hái (ngày): Tính từ khi cấy 

giống đến lúc quả thể trưởng thành thu hái 

được.  

Kích thước quả thể nấm vân chi (cm): 

Dùng thước chia vạch để đo chiều dài và 

rộng của quả thể. Khối lượng quả thể 

(g/cụm quả thể) cân bằng cân điện tử hai 

chữ số thập phân.  

Năng suất (kg nấm tươi/tấn nguyên 

liệu khô, kg nấm khô/tấn nguyên liệu khô) 

là tổng các lần thu. Hiệu quả kinh tế (lãi 

ròng) là hiệu số của tổng thu và tổng chi.   

* Phân tích một số chỉ tiêu kim loai 

nặng (Cd, Pb) trong nguyên liệu và trong 

quả thể nấm vân chi (Kết quả phân tích tại 

Bộ môn Khoa học Đất và Môi Trường, Viện 

Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải 

Nam Trung Bộ, năm 2022) 

Phân tích hàm lượng kim loại nặng 

trong mẫu mùn cưa gỗ cao su, mùn cưa gỗ 

keo lá tràm: Sử dụng phương pháp đo phổ 

hấp thu nguyên tử kỹ thuật lò graphite sau 

khi tro hóa khô (TCVN 10643:2014). Các 

nguyên liệu sau ủ, tiến hành lấy mẫu ở các 

vị trí 5 điểm ngẫu nhiên của đống ủ, sau đó 

trộn đều, trãi ra khay và tiếp tục lấy mẫu 

theo 5 điểm chéo gốc. 

Phân tích hàm lượng kim loại nặng 

trong mẫu quả thể nấm vân chi: Mẫu thu 

được của từng công thức được làm sạch 

gốc, xé nhỏ, trộn đều, trãi ra khay và lấy 

mẫu theo 5 điểm chéo gốc sau đó đem xay 

mịn. Công phá mẫu bằng hỗn hợp HNO3 và 

HCl, xác định Pb và Cd trong dung dịch 

bằng máy quang phổ hấp thu nguyên tử theo 

quy định của phương pháp phân tích Cd và 

Pb: TCVN 6649-2000 và TCVN 6496-

2009. 

* Xử lý số liệu: Số liệu thu thập được 

xử lý bằng Excel 2010 và phần mềm thống 

kê SPSS 22. Trong đó, sử dụng phân tích 

phương sai hai nhân tố (Two-way ANOVA) 

và phân tích phương sai một yếu tố (One-

Way ANOVA) để so sánh kết quả trung 

bình giữa các nghiệm thức. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thời gian sinh trưởng phát triển của 

nấm vân chi ở các công thức thí nghiệm 

Theo dõi thời gian sinh trưởng phát 

triển của nấm vân chi nhằm xác định thời 

điểm nấm ra quả thể trong điều kiện tối ưu 

để quả thể nấm vân chi sinh trưởng phát 

triển tốt mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào 

đặc tính giống, và điều kiện nuôi trồng như 

thời tiết khí hậu cũng như giá thể trồng.  
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Bảng 2. Thời gian sinh trưởng phát triển của nấm vân chi ở các công thức thí nghiệm (X±SE)  

Công thức 

Thời gian từ khi cấy giống đến… (ngày) 

Phủ kín 

nguyên liệu  

Xuất hiện 

quả thể  

Trưởng thành và 

thu hái  

I 37,33a ± 0,38 50,06b ± 0,32 95,22ab ± 0,31 

II (Đối chứng 1) 39,28b ± 0,33 52,39c ± 0,28 92,33a ± 0,35 

III 41,69a ± 0,33 53,25b ± 0,30 100,13b ± 0,33 

IV (Đối chứng 2) 42,83b ± 0,29 55,33c ± 0,37 97,33a ± 0,31 

Số liệu trong cùng một cột có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê  

ở mức α = 0,05; X: Giá trị trung bình; SE: Sai số chuẩn. 

Bảng 2 cho thấy, thời gian từ khi cấy 

giống đến khi hệ sợi nấm phủ kín nguyên 

liệu và thời gian xuất hiện quả thể khác nhau 

ở các công thức thí nghiệm và giữa các địa 

điểm nghiên cứu. Cụ thể thời gian phủ kín 

nguyên liệu dao động từ 37,33 - 42,83 ngày, 

thời gian xuất hiện quả thể dao động từ 

50,06 - 55,33 ngày. Công thức mùn cưa gỗ 

keo lá tràm có thời gian phủ kín nguyên liệu 

và xuất hiện quả thể ngắn hơn công thức 

mùn cưa gỗ cao su. Nghiên cứu này tương 

tự kết quả nghiên cứu của Vũ Tuấn Minh và 

Lê Thị Thu Hường (2017), nghiên cứu sự 

sinh trưởng phát triển và năng suất nấm vân 

chi (T. versicolor) trồng trên các loại giá thể 

khác nhau tại Thừa Thiên Huế cho kết quả 

thời gian phủ kín nguyên liệu và thời gian 

xuất hiện quả thể đối với giá thể mùn cưa 

gỗ keo lá tràm là 28,90 ngày và 37,97 ngày, 

mùn cưa gỗ cao su đạt 31,97 ngày và 43,40 

ngày. Tại thành phố Huế thời gian phủ kín 

nguyên liệu ngắn đáng kể so với ở A Lưới. 

Theo Nguyễn Việt Cường và cs (2008) hàm 

lượng cellulose, lignin ở gỗ keo lá tràm 

76,70%, mùn cưa gỗ cao su 71,20%, điều 

này lý giải là do độ mịn của mùn cưa gỗ cao 

su làm giảm độ thoáng khí nên đã kéo dài 

thời gian hình thành hệ sợi nấm so với mùn 

cưa gỗ tràm. Thời gian quả thể trưởng thành 

ở tất cả các công thức dao động từ 92,33 - 

100,13 ngày, tương tự kết quả của Vũ Tuấn 

Minh và Lê Thị Thu Hường (2017), thời 

gian quả thể trưởng thành trên hai loại 

nguyên liệu này là khoảng 94,00 ngày. Đối 

với thời gian này thì công thức sử dụng mùn 

cưa gỗ cao su có thời gian hoàn thành giai 

đoạn ngắn hơn công thức sử dụng mùn cưa 

gỗ tràm trên cả hai địa điểm nghiên cứu. 

Tuy nhiên tại địa điểm nghiên cứu là A Lưới 

thì thời gian này vẫn dài hơn so với thành 

phố Huế. Kết quả nghiên cứu này của chúng 

tôi cũng tương tự kết quả của Trần Đức 

Tường và cs. (2019) cho thấy công thức 

phối trộn chứa 60% vỏ tràm và 40% mùn 

cưa gỗ cao su không có dinh dưỡng bổ sung 

được xem là cơ chất phù hợp nhất cho sự 

sinh trưởng, phát triển của nấm vân chi. Kết 

quả nghiên cứu của Nguyen và cs. (2021) 

cho thấy 60% mùn cưa và 30% vỏ trấu cũng 

cho nấm vân chi sinh trưởng tốt; González 

và cs. (2011) chỉ ra giá thể 78% mùn cưa gỗ 

sồi cũng cho sợi nấm sinh trưởng và lan tơ 

tốt, sau 42 ngày phủ kín nguyên liệu và thời 

gian hình thành quả thể là 89 ngày trên giá 

thể mùn cưa gỗ sồi có bổ sung dinh dưỡng 

và 91 ngày trên mùn cưa gỗ sồi, rút ngắn 

thời gian hơn kết quả của chúng tôi trên 

mùn cưa gỗ keo lá tràm là 3 ngày (có bổ 

sung dinh dưỡng) và 5 ngày (không bổ sung 

dinh dưỡng). Như vậy các kết quả nghiên 

cứu trước đây và kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi cho thấy, nấm vân chi sinh trưởng 

tốt trên các giá thể khác nhau như mùn cưa 

gỗ keo lá tràm 95%, vỏ tràm 60% + mùn cưa 

cao su 40%, cùi bắp 50% + mùn cưa cao su 

50%, mùn cưa 60% + vỏ trấu 30%, mùn cưa 

gỗ sồi 78% có bổ sung dinh dưỡng và không 

bổ sung dinh dưỡng đều sinh trưởng tốt, cho 

năng suất.   
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Bảng 3. Thời gian sinh trưởng phát triển của nấm vân chi ở các công thức thí nghiệm 

 phân tích bằng mô hình ANOVA  

Chỉ tiêu 
Nhân tố chính Tương tác 

Công thức Địa điểm Công thức x Địa điểm 

Phủ kín nguyên liệu 40,500*** 312,500*** 4,500* 

Xuất hiện quả thể 32,667*** 66,667*** 0,000 ns 

Qủa thể trưởng thành 289,000*** 961,000*** 1,000 ns 

(***): ý nghĩa thống kê ở mức 1%, (**): ý nghĩa thống kê ở mức 5%, (*) ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 

(ns): không có ý nghĩa thống kê 

Các chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, 

phát triển ở Bảng 2 đều thể hiện sự khác biệt 

thống kê có ý nghĩa giữa 2 loại giá thể mùn 

cưa gỗ cao su và mùn cưa gỗ keo lá tràm (p 

< 0,001), giữa 2 địa điểm thành phố Huế và 

A Lưới  (p < 0,001) (Khi phân tích nhân tố 

chính công thức và địa điểm). Tuy nhiên, 

các chỉ tiêu phủ kín nguyên liệu, xuất hiện 

quả thể và quả thể trưởng thành không có sự 

khác biệt giữa 2 giá thể thay đổi theo 2 địa 

điểm (Ảnh hưởng tương tác giữa công thức 

và địa điểm, p > 0,05). 

3.2. Kích thước và khối lượng của quả thể 

nấm vân chi 

Kích thước quả thể nấm không những 

ảnh hưởng đến năng suất mà còn ảnh hưởng 

đến giá trị cảm quan và thị hiếu người tiêu 

dùng. Kích thước quả thể được đánh giá bởi 

hai chỉ tiêu là chiều dài và đường kính quả 

thể. Kết quả thí nghiệm cho thấy kích thước 

quả có sự biến động khác nhau ở từng loại 

giá thể và ở các địa điểm nuôi trồng khác 

nhau.  

Bảng 4. Kích thước và khối lượng quả thể (X±SE) 

 
Công 

thức 

Chiều dài 

quả thể 

(cm) 

Đường kính 

quả thể 

(cm) 

Khối lượng 

quả thể tươi 

(g) 

Khối lượng 

quả thể khô 

(g) 

Tỷ lệ nấm 

khô/ tươi 

(%) 

I 
7,95a ± 

0,21 
3,31a ± 0,11 12,97a ± 0,31 5,68a ± 0,09 43,79 

II 

(Đối chứng 

1) 

10,03b ± 

0,20 
4,82b ± 0,13 15,90b ± 0,34 6,24b ± 0,06 39,25 

III 
9,01a ± 

0,52 
5,10a ± 0,10 18,11a ± 0,45 6,37a ± 0,10 35,17 

IV  

(Đối chứng 

2) 

11,04b ± 

0,30 
6,03b ± 0,11 21,17b ± 0,35 6,73b ± 0,06 31,79 

Bảng 4 cho thấy chiều dài quả thể dao 

động từ 7,95 - 11,04 cm, đường kính quả thể 

dao động từ 3,31 - 6,03 cm. Trên nguyên 

liệu mùn cưa gỗ cao su có chiều dài và 

đường kính quả thể lớn hơn rất nhiều so với 

mùn cưa gỗ keo lá tràm lần lượt là 2,08 cm, 

2,03 và 1,51 cm, 0,93 cm. Tại địa điểm A 

Lưới thì dài quả thể và đường kính quả thể 

lớn hơn so với thành phố Huế, cụ thể dài quả 

thể trên nguyên liệu mùn cưa gỗ tràm là 

1,06 cm, mùn cưa gỗ cao su là 1,01 cm. 

Đường kính quả thể là 1,51 cm, 0,93 cm. 

Nghiên cứu của Vũ Tuấn Minh và Lê Thị 

Thu Hường (2017) cho thấy, nguyên liệu 

mùn cưa gỗ cao su có chiều dài quả thể và 

đường kính quả thể lần lượt là 12,28 cm và 

6,14 cm, mùn cưa gỗ keo lá tràm là 10,91 

cm và 5,14 cm. Kích thước này lớn hơn kết 

quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Bích Hằng 

và cs (2021), khi nghiên cứu sự sinh trưởng, 

năng suất và chất lượng nấm vân chi trồng 

trên gỗ khúc keo lá tràm tại Đà Nẵng cho 

chiều dài quả thể đạt 9,42 cm và đường kính 

quả thể đạt 4,12 cm.  
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Sự khác nhau về kích thước quả thể 

nấm vân chi trên các công thức thí nghiệm 

dẫn đến sự thay đổi về khối lượng quả thể 

trên các công thức. Kết quả Bảng 4 cho thấy 

khối lượng quả thể nấm vân chi tươi dao 

động trong khoảng 12,97 - 21,17 gam. 

Trong đó trên nguyên liệu mùn cưa gỗ keo 

lá tràm là 12,97 - 18,11 gam, trên mùn cưa 

gỗ cao su 15,90 - 21,17 gam. Nghiên cứu 

của Vũ Tuấn Minh và Lê Thị Thu Hường 

(2017) khối lượng quả thể trên mùn cưa gỗ 

cao su đạt 19,41 gam, và trên mùn cưa gỗ 

keo lá tràm là 16,31 gam. Tại A Lưới, khối 

lượng nấm vân chi tươi cũng cao hơn so với 

tại thành phố Huế lần lượt là 5,14 gam và 

5,98 gam. 

 

Hình 1. Theo dõi sinh trưởng phát triển hệ sợi nấm và quả thể trưởng thành 

tại A Lưới (a, b) và thành phố Huế (c,d) 

Tương tự khối lượng nấm khô trên 

các công thức tại hai địa điểm dao động từ 

5,68 - 6,93 gam. Trên nguyên liệu mùn cưa 

gỗ cao su và tại địa điểm A Lưới khối lượng 

nấm khô vẫn đạt cao hơn so với thành phố 

Huế. Cụ thể, trên nguyên liệu mùn cưa gỗ 

cao su khối lượng quả thể đạt cao hơn trên 

mùn cưa gỗ keo lá tràm là 0,56 gam và 0,37 

gam. Tại A Lưới khối lượng quả thể đạt cao 

hơn tại thành phố Huế là 0,69 gam và 0,49 

gam.  

Nghiên cứu về tỷ lệ phần trăm khô/ 

tươi quả thể nấm vân chi ở các công thức thí 

nghiệm cho phép kết luận được sự tích lũy 

chất khô của nấm mà vai trò của nó là sự 

đánh giá về mật độ hệ sợi tạo nên quả thể 

trong giai đoạn nấm thành thục và bước vào 

sinh sản. Từ kết quả thu được về khối lương 

nấm vân chi tươi và khô trên các công thức 

dẫn đến tỷ lệ nấm khô/ tươi ở các công thức 

dao động từ 31,79 - 43,79%. Tại A Lưới cho 

tỷ lệ cao hơn so với thành phố Huế từ 7,46 

- 8,62%, và trên mùn cưa gỗ keo lá tràm tỷ 

lệ nấm khô/ tươi cao hơn trên mùn cưa gỗ 

cao su dao động từ 3,38 - 4,54%. Như vậy 

kích thước, khối lượng quả thể khác nhau 

đã ảnh hưởng tỷ lệ khô/ tươi của nấm vân 

chi ở các loại nguyên liệu cũng như địa 

điểm trồng khác nhau. Kết quả nghiên cứu 

này thấp hơn so với nghiên cứu của Lê Thị 

Thu Hường và Vũ Tuấn Minh (2019) cho tỷ 

lệ nấm vân chi khô/ tươi là 52 - 56%. 

3.3. Phân tích hàm lượng kim loại nặng 

trong nguyên liệu làm giá thể trồng nấm 

vân chi  

Nấm được xem là sinh vật có khả 

năng hấp thụ kim loại nặng, việc sử dụng cơ 

chất trồng nấm có nhiễm kim loại nặng là 

một trong những nguyên nhân làm cho nấm 

hấp thụ và tích lũy kim loại nặng trong quả 

thể. Một số kim loại nặng như: thủy ngân 

(Hg), cadium (Cd), arsenic (As), chromium 

(Cr), thallium (TL), và chì (Pb)... là những 

kim loại nặng độc hại thường có trong thực 

phẩm và đất trồng bị ô nhiễm. Để kiểm soát 

được mức độ độc hại, pháp luật quy định 

hàm lượng kim loại nặng độc hại tối đa 

trong đất đối với Cd là 1,5 mg/kg đất khô, 

Pb là 70 mg/kg đất khô (QCVN 03-

MT:2015/BTNMT giới hạn kim loại trong 

đất, giá thể). Hàm lượng kim loại nặng có 

trong nguyên liệu mùn cưa gỗ keo lá tràm 

và mùn cưa gỗ cao su trồng nấm vân chi 

được trình bày ở Bảng 5. 

(b) (c) (a) (d) 
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Bảng 5. Kết qủa phân tích hàm lượng kim loại nặng trong nguyên liệu trồng nấm vân chi 

Nguyên liệu 
Pb 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg)  

Mùn cưa gỗ cao su 33,11 1,15 

Mùn cưa gỗ keo lá tràm 41,21 1,42 

Bảng 5 cho thấy mùn cưa gỗ keo lá 

tràm có hàm lượng Pb cũng như Cd đạt lần 

lượt là 41,21 mg/kg và 1,42 mg/kg. Tiếp 

đến là mùn cưa gỗ cao su đạt 33,11 mg/kg 

và 1,15 mg/kg. So với quy chuẩn (QCVN 

03-MT:2015/BTNMT giới hạn kim loại 

trong đất, giá thể) thì hàm lượng kim loại 

nặng có trong các mẫu nguyên liệu trồng 

nấm vân chi không vượt quá mức quy định 

cho phép. Với kết quả này là phù hợp để làm 

giá thể trong nông nghiệp. Kết quả phân tích 

này cũng tương tự với Lê Thị Thu Hường 

và cs. (2022) về phân tích hàm lượng kim 

loại nặng trong bèo Lục bình làm giá thể 

trồng nấm sò trắng, hàm lượng Pb là 1,09 

mg/kg và Cd là 0,06 mg/kg. Hàm lượng này 

ở dưới ngưỡng cho phép quy chuẩn 

QCVN03-MT:2015/BTNMT. 

3.4. Phân tích hàm lượng kim loại nặng 

quả thể nấm vân chi ở các công thức thí 

nghiệm 

Kim loại nặng là chất độc hại, độc hại 

ngay khi chỉ xuất hiện với nồng độ thấp. 

Chúng đi vào thực phẩm sau đó qua đường 

ăn uống vào cơ thể con người ảnh hưởng 

trực tiếp đến quá trình trao đổi chất trong cơ 

thể, có thể gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe 

của con người nếu sử dụng vượt quá 

ngưỡng cho phép.  

Bảng 6. Hàm lượng kim loại nặng trong quả thể nấm vân chi ở các công thức thí nghiệm 

Công thức 
Pb (mg/kg) 

 

Cd (mg/kg) 

 

I 0,011 0,052 

II (Đối chứng 1) 0,013 0,043 

III 0,010 0,050 

IV (Đối chứng 2) 0,011 0,040 

Bảng 6 cho thấy trong các công thức 

nghiên cứu, hàm lượng Pb dao động từ 

0,010 - 0,013 mg/kg và hàm lượng Cd dao 

động từ 0,040 - 0,052 mg/kg. Kết quả này 

tương tự với kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Bích Hằng và cs. (2021), khi 

nghiên cứu sự sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng nấm vân chi trồng trên gỗ khúc 

keo lá tràm tại Đà Nẵng hàm lượng kim loại 

Cd trong mẫu nấm vân chi trồng trên gỗ keo 

và mùn cưa gỗ cao su lần lượt là 0,052 

mg/kg và 0,043 mg/kg. Hàm lượng kim loại 

Pb trong mẫu nấm trồng trên gỗ keo lá tràm 

và mùn cưa gỗ cao su lần lượt là 0,011 

mg/kg và 0,013 mg/kg. Với kết quả phân 

tích được so với quy chuẩn QCVN 8-2: 

2011/BYT (giới hạn ô nhiễm trong thực 

phẩm đối với Pb là 0,30 mg/kg và Cd là 0,20 

mg/kg) thì hàm lượng hai kim loại nặng này 

đều nằm trong ngưỡng an toàn. 

3.5. Năng suất nấm vân chi ở các công 

thức thí nghiệm 

Năng suất thực thu của nấm vân chi 

phản ánh quá trình trồng và chăm sóc nấm 

từ khi hình thành hệ sợi nấm cho tới khi quả 

thể hình thành và thu hái, quyết định đến 

hiệu quả kinh tế thu được sau mỗi vụ thu 

hoạch. Năng suất nấm đạt được cao nhờ vào 

kích thước, khối lượng và số lượng quả thể 

thực thu. 
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Bảng 7. Năng suất nấm vân chi ở các công thức thí nghiệm  

 Công thức 

Lần 1 

(kg/tấn nguyên liệu 

khô) 

Lần2  

(kg/tấn 

 nguyên liệu  

khô) 

Tổng năng suất  

(kg/tấn nguyên liệu khô) 

I 15,54 a ± 0,07 12,84 a ± 0,30 28,39 a ± 0,36 

II 

(Đối chứng 1) 
16,87 a ± 0,16 14,35 ab ± 0,50 31,21 ab ± 0,66 

III 16,67 ab ± 0,11 15,22 a ± 0,15 31,86 ab ± 0,23 

IV  

(Đối chứng 2) 
17,60 b ± 0,36 16,07 b ± 0,48 33,67 b ± 0,83 

Bảng 8. Năng suất nấm vân chi ở các công thức thí nghiệm (Mô hình phân tích ANOVA) 

Chỉ tiêu 
Nhân tố chính Tương tác 

Công thức Địa điểm Công thức x Địa điểm 

Lần 1 87,893*** 59,434*** 2,595 ns 

Lần 2 28,115 ns 85,781*** 2,230 ns 

Tổng 48,906*** 81,812*** 2,538 ns 

 (***): ý nghĩa thống kê ở mức 1%, (**): ý nghĩa thống kê ở mức 5%, (*) ý nghĩa thống kê ở mức 

10%,  (ns): không có ý nghĩa thống kê 

Bảng 7 cho thấy năng suất thu được 

lần 1 luôn cao hơn hơn so với lần 2. Tại địa 

điểm nuôi trồng tại A Lưới cũng cho năng 

suất cao hơn so với ở thành phố Huế. Cụ thể 

tại A Lưới năng suất thu được dao động từ 

31,86 - 33,67 gam/kg nguyên liệu cao hơn 

tại thành phố Huế năng suất chỉ đạt 28,39 - 

31,21 gam/kg nguyên liệu. Theo Trịnh Tam 

Kiệt (2012), nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt 

tính của enzim, do đó ảnh hưởng đến trao 

đổi chất và sinh trưởng của nấm vân chi từ 

đó ảnh hưởng đến năng suất nấm. Theo 

Nguyễn Thị Chính (2011) và Wang và 

(2006), nhiệt độ thích hợp để hình thành quả 

thể nấm vân chi khoảng 20 - 250C, độ ẩm 

không khí từ 85 - 90%. Nhiệt độ và ẩm độ 

ở A Lưới trong thời gian thí nghiệm tại 

phòng trồng nấm dao động từ 19,46 - 

23,770C, độ ẩm không khí 87,5 - 89%, độ 

cao trung bình so với mực nước biển là 500 

- 1.000 m. Trong khi đó ở Thành phố Huế 

nhiệt độ là 20,96 - 27,7 oC, ẩm độ 77,15- 

82,11%. Qua đó cho thấy, với cùng giá thể 

trồng nhưng điều kiện thời tiết là yếu tố 

đóng góp làm năng suất nấm vân chi ở A 

Lưới cao hơn ở thành phố Huế. Bảng 8 cho 

thấy khi phân tích nhân tố chính về công 

thức và địa điểm, năng suất đều thể hiện sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 loại giá 

thể (p < 0,001), cũng như giữa 2 địa điểm (p 

< 0,001). Tuy nhiên, không có sự khác biệt 

về năng suất giữa 2 loại giá thể thay đổi 2 

địa điểm (Tương tác giữa công thức và địa 

điểm, p > 0,05).  

3.6. Hiệu quả kinh tế của nấm vân chi ở 

trên các công thức thí nghiệm 

Hiệu quả kinh tế cao luôn là mục đích 

của mọi ngành sản xuất. Hiệu quả kinh tế 

được tính bằng hiệu số giữa tổng thu và tổng 

chi.  

Bảng 9. Hiệu quả kinh tế của nấm vân chi ở các công thức thí nghiệm 

 

Công thức 

Năng suất (kg/tấn 

nguyên liệu khô) 

Tổng thu 

(1.000 đồng) 

Tổng chi 

(1.000 đồng) 

Lãi ròng  

(1.000 đồng) 

I 28,39 22.712 8.000 14.712 

II (Đối chứng 1) 31,21 24.968 9.000 13.968 

III 31,86 25.488 8.000 17.488 

IV (Đối chứng 2) 33,67 26.936 9.000 17.936 
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Với giá bán trung bình trên thị trường 

(tháng 9/2022) hiện nay 800.000 đồng/kg, 

tổng thu dao động từ 22.712.000 - 

26.936.000 đồng/tấn nguyên liệu khô. Tổng 

chi dao động từ 8.000.000 - 9.000.000 đồng 

dẫn đến lãi ròng thu được từ 14.712.00 - 

17.936.000 đồng. Như vậy trên tất cả các 

công thức đều cho lãi cao. Đăc biệt nấm vân 

chi khi trồng ở A Lưới trên cả hai loại 

nguyên liệu mùn cưa gỗ cao su và mùn cưa 

gỗ keo lá tràm đều cho hiệu quả kinh tế. 

Như vậy có thể sử dụng mùn cưa gỗ keo lá 

tràm để trồng nấm vân chi tại A Lưới. 

4. KẾT LUẬN  

Nấm vân chi trồng trên mùn cưa gỗ 

keo lá tràm làm giá thể tỉ lệ 95% rút ngắn 

được thời gian sinh trưởng, phát triển so với 

trên nguyên liệu mùn cưa gỗ cao su 95% 

khoảng 3 - 4 ngày. Trồng tại A Lưới, nấm 

vân chi cho kích thước về chiều dài và 

đường kính quả thể lớn hơn lần lượt là 1,01 

- 1,06 cm, và 0,93 - 1,51 cm so với trồng tại 

thành phố Huế nên năng suất cao hơn từ 

2,46 - 3,47 gam/kg nguyên và hiệu quả kinh 

tế cao hơn dao động từ 2.776.000 - 

3.968.000 đồng. 

Sử dụng mùn cưa gỗ keo lá tràm làm 

giá thể trồng nấm vân chi đảm bảo an toàn 

do hàm lượng Pb và Cd trong mùn cưa gỗ 

keo lá tràm đạt lần lượt là 41,21 mg/kg và 

1,42 mg/kg ở dưới ngưỡng cho phép. Hàm 

lượng Pb trong quả thể nấm vân chi dao 

động từ 0,010 - 0,013 mg/kg và hàm lượng 

Cd dao động từ 0,040 - 0,052 mg/kg, đều 

nằm trong ngưỡng an toàn so với quy chuẩn 

QCVN 8-2: 2011/BYT.   
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